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STT HỌ  VÀ TÊN CHỨC VU MÔN
Giảng dạy PHÒNG GDĐT TRƯỜNG HỘI ĐỒNG COI MÃ CÔNG 

CHỨC
Chức vụ
 HĐ COI

Chức vụ
HĐ CHẤM GHI CHÚ

1 Hoàng Thị Bích Thủy Giáo viên Toán Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị Trưởng Đoàn
2 Nguyễn Đắc Nguyện Giáo viên Toán Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
3 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Giáo viên Toán Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
4 Phạm Văn  Dũng Giáo viên Toán Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
5 Nguyễn Thị An Giáo viên Toán Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
6 Nguyễn Thị Kim Hương Giáo viên Sinh Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
7 Hứa Thị Bích Hà Giáo viên Sinh Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
8 Dương Thị Hằng Giáo viên Sinh Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
9 Hoàng Thị Bích Ngọc Giáo viên Hóa Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
10 Nguyễn Thị Bạch Tuyền Giáo viên Vật Lý P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
11 Nguyễn Trung Anh Vũ Giáo viên Vật Lý P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
12 Nguyễn Minh Thu Giáo viên Văn Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
13 Nguyễn Thị Kim Tiến Giáo viên Văn Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
14 Nguyễn Phương Chi Giáo viên Văn Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
15 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Văn Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
16 Bùi Thị Khanh Giáo viên Văn Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
17 Phan Thị Liên Chi Giáo viên Anh Văn P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
18 Ngô Thị Anh Thư Giáo viên Anh Văn P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
19 Lương Thị Thanh  Tuyển Giáo viên Địa Lý P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
20 Đỗ Thị Khánh Mỹ Giáo viên Địa Lý P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
21 Nguyễn Thị Vinh Giáo viên GDCD P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
22 Nguyễn Thị Kim  Châu Giáo viên Lịch Sử P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
23 Võ Thị Kim Anh Giáo viên TDTT P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
24 Hồ Thị Minh Nguyệt Giáo viên Công Nghệ P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
25 Bùi Thị Bích Vân Giáo viên Họa P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Bình Tây Q6 Giám thị
26 Nguyễn Thanh Loan Giáo viên Sinh Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
27 Trần Thị Thanh Nga Giáo viên Hóa Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
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STT HỌ  VÀ TÊN CHỨC VU MÔN
Giảng dạy PHÒNG GDĐT TRƯỜNG HỘI ĐỒNG COI MÃ CÔNG 

CHỨC
Chức vụ
 HĐ COI

Chức vụ
HĐ CHẤM GHI CHÚ

28 Vũ Thị Thanh Giáo viên Hóa Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
29 Trần Anh Kiệt Giáo viên Vật Lý P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
30 Hoàng Tố Nga Giáo viên Vật Lý P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
31 Nguyễn Thị Bê Giáo viên Vật Lý P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
32 Bùi Huy Chi Giáo viên Văn Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
33 Đinh Thị  Thu Giáo viên Văn Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
34 Đoàn Thị Mỹ Linh Giáo viên Văn Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
35 Lưu Thị Anh Nghiêm Giáo viên Văn Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
36 Đinh Thị Ngọc Diệp Giáo viên Anh Văn P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
37 Lê Thị Hồng Mai Loan Giáo viên Anh Văn P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
38 Lê Thị Mỹ  Ninh Giáo viên Địa Lý P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
39 Vũ Thị Anh Phương Giáo viên Địa Lý P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
40 Đồng Thanh Hương Giáo viên GDCD P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
41 Nguyễn Hữu  Tâm Giáo viên Lịch Sử P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
42 Trương Thị Kiều Nga Giáo viên Lịch Sử P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
43 Nguyễn Văn Hai Giáo viên Lịch Sử P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
44 Vũ Hồng Phúc Giáo viên TDTT P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
45 Trần Thanh Tâm Giáo viên TDTT P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
46 Phan Thị Anh Đào Giáo viên Công Nghệ P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
47 Đinh Duy Chương Giáo viên Nhạc P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
48 Lê Thị Ngọc  Loan Giáo viên Nhạc P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
49 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Tin Học P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
50 Vũ Ngọc Phương Dung Giáo viên Nhạc P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
51 Nguyễn Thị Thương Huyền Giáo viên Họa P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
52 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên Công Nghệ P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị
53 Lê Thị Thu Hằng Giáo viên Công Nghệ P. GD-ĐT Q.3 THCS Lê Quý Đôn Q3 THCS Trương Công Định BT Giám thị

TP, Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2010
Hiệu trưởng
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